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BÀI HỌC VÀ ÔN TIẾNG ANH DÀNH CHO CÁC EM HỌC 

SINH LỚP 1 (trường TH Tân Sơn Nhất)   03/04/20. 

 

 I/ Read and tick () or cross (): Đọc và đáng dấu   hay  

 

:1 

 

 

Billy 

 

 

2   

A cat 

 

 

 

3 

 

 

 

 

A boy 

 

 

 

 

4 

 

 

   

A notebook 

 

 

5 

 

  

A yo-yo 

 

 

6 

  

A  bag 

 

 

II/ Read and circle the correct one. Đọc và khoanh tròn từ đúng 

 

 

a/ F  f   fish 

 

b/ L l  Lion 
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 a/ B b  book 

 

b/ P p  pen 

 

 

 

 

 

 

a/ a doll 

 

b/ a robot 

 

  a/ a chair 

 

b/  a desk 

 

 

  

a/ Nine 

 

b/ Six 

 

 

  

a/ She’s hungry. 

 

b/She’s thirsty. 
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